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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế 

Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 về việc 

Công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

  Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
        Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 16/2008QĐ-TTg ngày 28/01/2008 về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam”; văn bản số 3784/BGTVT-KCHT ngày 02/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc “Phê duyệt nội dung đề cương dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam”. Cục Hàng hải Việt Nam xin báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện như sau:

1. Sự cần thiết sửa đổi quyết định:

a. Các căn cứ sửa đổi quyết định: 

Chính phủ đã có các văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế các văn bản quy phạm pháp luật khi xây dựng Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam bao gồm:
- Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; 
- Quyết định số 2190/QĐ-TTG ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1); số 1742/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc Trung Bộ (nhóm 2); số 1743/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Trung Trung Bộ (nhóm 3); số 1764/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Nam Trung Bộ (nhóm 4); số 1745/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Đông Nam Bộ (nhóm 5); số 1746/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6); cùng một số quyết định khác có liên quan.
b. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và khai thác 

Từ năm 2009 đến nay có rất nhiều cảng biển, bến cảng, cầu cảng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, việc cập nhật các cảng biển, bến cảng, cầu cảng mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế, động thực vật và quản lý hành chính của địa phương nơi có cảng biển được thuận lợi, tạo cơ sở cho việc xác định phạm vi ranh giới cảng biển (bao gồm vùng đất, vùng nước cảng biển) rõ ràng, cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam và tập quán hàng hải quốc tế.
2. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Quyết định
Việc xây dựng dự thảo Quyết định cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đáp ứng các quy định về hình thức, trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 và các quy định pháp luật có liên quan khác.

- Nội dung dự thảo Quyết định không được trái với Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. 

- Việc ban hành Quyết định thay thế quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 về việc Công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam bảo đảm nguyên tắc phù hợp với hoạt động thực tế.
3.  Về xây dựng dự thảo Quyết định
3.1 Về phạm vi và phương pháp xây dựng: rà soát, nghiên cứu các thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển các cảng biển, bến cảng, cầu cảng tại quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quyết định công bố mở cảng biển, bến cảng, cầu cảng của cơ quản có thẩm quyền để đưa ra danh mục phân loại cảng biển và danh mục bến cảng thuộc cảng biển.
3.2 Xác định danh mục và phân loại cảng biển:

a) Khái niệm cảng biển, bến cảng, cầu cảng theo quy định của Bộ Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
- Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. Vùng đất của cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị. Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác.

- Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng, bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng. Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công trình phụ trợ khác. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hoá, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

- Cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt cho tàu biển vào, rời hoạt dộng để bốc, dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác tại các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi.

b) Danh mục cảng biển, bến cảng:

Hiện nay, cả nước ta có hơn 200 bến cảng lớn nhỏ phân bố từ Bắc đến Nam, các bến cảng có quy mô khác nhau và do nhiều cơ quan đơn vị quản lý khai thác. Danh mục các cảng biển, bến cảng được xác định theo nguyên tắc:

- Tập hợp các bến cảng có vị trí địa lý gần nhau, sử dụng chung luồng cảng biển và điểm đón trả hoa tiêu tạo thành một cảng biển có tên chung.

- Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng, bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng. 

Dựa trên nguyên tắc trên, xây dựng danh mục các cảng biển Việt Nam gồm 54 cảng biển, trong đó có 07 cảng biển mới (Phụ lục 1 kèm theo),; danh mục bến cảng gồm 208 bến cảng, trong đó có 42 bến cảng mới (phụ lục 2 kèm theo)
c) Phân loại cảng biển:

Điều 60, Bộ luật Hàng hải Việt Nam quy định:

- Cảng biển loại I là cảng biển đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xó hội của cả nước hoặc liên vùng;

- Cảng biển loại II là cảng biển quan trọng, có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương; 

- Cảng biển loại III là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. 

Như vậy theo Bộ luật Hàng hải việc phân loại Cảng biển căn cứ trên hai yếu tố chính là “Tầm quan trọng” và “quy mô” của cảng biển.

Tầm "Quan trọng" của cảng gồm các yêu tố:

Đặc điểm vùng hấp dẫn
+ Diện tích dân số vùng hấp dẫn;

+ Khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ hàng hảI;

+ Điều kiện giao thông vận tải. 

Vai trò cảng biển đối với phát triển kinh tế - xã hội

“Quy mô” của cảng gồm: Lượng hàng hoá thông qua cảng biển và loại, tổng chiều dài bến cảng, trọng tải tàu tiếp nhận được đánh giá ở thời điểm hiện tại và theo quy hoạch đến năm 2020. 

d) Kết quả đánh giá phân loại cảng biển:

- Cảng biển loại I (giữ nguyên): gồm 17 cảng biển bao gồm cảng biển Cẩm Phả, Hòn Gai, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Ba Ngòi, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ.


- Cảng biển loại II (bổ sung 02 cảng biển mới): gồm 25 cảng biển bao gồm cảng biển Mũi Chùa, Diêm Điền, Nam Định, Lệ Môn, Bến Thủy, Xuân Hải, Quảng Bình, Cửa Việt, Thuận An, Quảng Nam, Sa Kỳ, Vũng Rô, Cà Ná, Phú Quý, Bình Dương, Đồng Tháp, Mỹ Thới, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Năm Căn, Hòn Chông, Bình Trị, Côn Đảo, Hòn La, An Thới. Trong đó, 02 cảng biển mới gồm: Hòn La, An Thới.


- Cảng biển loại III (bổ sung 03 cảng biển mới): gồm 12 cảng bao gồm Cảng biển Mỏ Rồng Đôi, Rạng Đông, Hồng Ngọc, Lan Tây, Sư Tử Đen, Đại Hùng, Chí Linh, Ba Vì, Vietsopetro 01, Chim Sáo, Tê Giác Trắng, Sông Đốc. Trong đó, 03 cảng biển mới gồm: Chim Sáo, Tê Giác Trắng, Sông Đốc.
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Cục Hàng hải Việt Nam luôn quán triệt quan điểm và nguyên tắc nêu trên; tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

        3. Kết cấu và nội dung dự thảo Quyết định
          a) Cấu trúc dự thảo:
Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều, 02 Phụ lục.
b) Về nội dung Quyết định bao gồm:
- Điều 1: Phạm vi danh mục cập nhật;

- Điều 2: Nhiệm vụ của cơ quản quản lý Nhà nước;

- Điều 3: Tổ chức thực hiện;

- Phụ lục 1: Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;

- Phụ lục 2: Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam 
(Dự thảo Quyết định về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam kèm theo tờ trình).
Cục Hàng hải Việt Nam kính trình Bộ GTVT xem xét, quyết định./.
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